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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU
 
Số: 127/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Mộc Châu, ngày 08 tháng 7 năm 2009


NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2008

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Xét Tờ trình số 549/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của UBND huyện về quyết toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 199/BC-BKT-XH ngày 04 tháng 7 năm 2009 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; Tổng hợp ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mộc Châu năm 2008 như sau:

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NN NĂM 2008:
 334.601.485.179 đồng
1. Điều tiết ngân sách trung ương:
193.890.900 đồng
2. Điều tiết ngân sách tỉnh:
3.882.646.700 đồng
3. Điều tiết ngân sách huyện:
319.675.763.425 đồng
4. Điều tiết ngân sách xã:
10.849.184.154 đồng
B. QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I. Thu ngân sách huyện:
319.675.763.425 đồng
1. Thu trên địa bàn điều tiết ngân sách huyện:
13.954.456.305 đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:
272.198.127.334 đồng
3. Thu chuyển nguồn năm 2007:
20.560.222.000 đồng
4. Thu kết dư ngân sách năm 2007:
11.987.460.286 đồng
5. Các khoản thu quản lý qua ngân sách:
975.497.500 đồng
II. Chi ngân sách huyện:
312.687.472.417 đồng
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
8.061.327.100 đồng
2. Chi chương trình mục tiêu:
19.842.177.000 đồng
3. Chi thường xuyên:
195.415.636.817 đồng
4. Chi bổ sung trợ cấp ngân sách xã:
52.205.506.000 đồng
5. Chi chuyển nguồn sang năm 2009:
37.162.825.500 đồng
III. Kết dư ngân sách huyện:
6.988.291.008 đồng
Chuyển 100% vào thu ngân sách huyện năm 2009
C. QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN:

I. Thu ngân sách xã, thị trấn:
63.054.690.154 đồng
Trong đó:

- Thu trên địa bàn điều tiết ngân sách xã, thị trấn:
10.849.184.154 đồng
+ Thu kết dư năm 2007:
1.860.382.754 đồng
+ Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2007:
5.164.420.500 đồng
+ Thu trên địa bàn:
3.824.380.900 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách huyện:
52.205.506.000 đồng
II. Chi ngân sách xã, thị trấn:
61.444.012.800 đồng
Trong đó: Chi chuyển nguồn:
1.788.274.500 đồng
III. Kết dư ngân sách cấp xã, thị trấn:
1.610.677.354 đồng
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê chuẩn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức giám sát việc thực hiện công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2008 đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn theo luật định.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Mộc Châu khoá XVIII thông qua./.
	Nơi nhận:
- TT HĐND - UBND tỉnh (B/c);

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (B/c)

- Sở Tư pháp (K/t);

- Trung tâm Công báo Sơn La;

- TT HU-HĐND- UBND huyện;

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Mộc Châu;
- Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Thường trực HĐND - UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TCKH (180 bản).
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lường Văn Chựa


	Phụ lục số 01
	

	CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008
	

	(Kèm theo nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND huyện Mộc Châu)
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: Đồng 
	

	Phần thu
	 Tổng số 
	 Thu NS
cấp tỉnh 
	 Thu NS 

cấp huyện 
	 Thu NS

 cấp xã 
	Phần chi
	 Tổng số 
	 Chi
 NS
 cấp
tỉnh

         tỉ  n  h 
	 Chi NS

 cấp huyện 
	 Chi 
NS cấp xã 
	

	Tổng số thu
	330,524,947,579
	          -   
	319,675,763,425
	63,054,690,000
	Tổng số chi
	  321,925,979,217 
	           -   
	 312,687,472,417 
	  61,444,012,800 
	

	A. Tổng thu cân đối ngân sách
	328,941,539,679
	          -   
	318,700,265,925
	62,446,779,754
	A. Tổng số chi cân đối ngân sách
	  321,925,979,217 
	           -   
	 312,687,472,417 
	  61,444,012,800 
	

	1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	17,170,926,805
	 
	13,954,456,305
	       3,216,470,500 
	1. Chi đầu tư phát triển
	    29,282,504,100 
	 
	   27.901.582.100 
	    1.380.922.000 
	

	2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	-
	 
	 
	 
	 Trong đó: Chi đầu tư XDCB
	 
	 
	 
	 
	

	3. Thu kết dư ngân sách năm trước
	13,847,843,040
	 
	     11,987,460,286 
	1,860,382,754
	 + Chi từ nguồn vốn huy động
	 
	 
	 
	 
	

	4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang
	25,724,642,500
	 
	     20,560,222,000 
	5,164,420,500
	 + Chi ĐT và hỗ trợ các doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	

	5. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	272,198,127,334
	          -   
	272,198,127,334
	     52,205,506,000 
	2. Chi thường xuyên
	  253,692,375,117 
	 
	 195,417,558,817 
	  58,274,816,300 
	

	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	 
	 
	   52,205,506,000 
	 
	

	 + Bổ sung cân đối ngân sách
	 
	 
	162,009,000,000
	     30,070,013,000 
	4. Chi chuyển nguồn sang năm sau
	    38,951,100,000 
	 
	   37,162,825,500 
	    1,788,274,500 
	

	 + Bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	25,207,000,000
	     22,135,493,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	+ Bổ  sung khác ngoài dự toán được giao 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B. Các khoản thu để lại đơn vị 
quản lý chi qua NSNN
	       1,583,407,900 
	 
	          975,497,500 
	          607,910,400 
	B. Chi bằng nguồn thu để lại
 đơn vị chi quản lý qua NSNN
	                          -   
	 
	 
	 
	


	Phụ lục số 02

	QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2008

	(Kèm theo nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009

 của HĐND huyện Mộc Châu)

	

	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán
 năm 2008
	Quyết toán 
năm 2008
	 So sánh 
QT/DT (%) 

	A
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	  336,770,612,874 
	  334,601,485,179 
	         99.4 

	1
	Thu nội địa
	  336,770,612,874 
	  334,601,485,179 
	          99,4 

	2
	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
	 
	 
	 

	3
	Thu viện trợ không hoàn lại
	 
	 
	 

	B
	Thu ngân sách huyện
	  336,770,612,874 
	  330,524,947,579 
	         98.1 

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	    18,000,000,000 
	    17,549,705,905 
	         97.5 

	
	 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	 
	 
	 

	
	 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	 
	 
	 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	  272,198,127,334 
	  272,198,127,334 
	          100 

	
	 - Bổ sung cân đối
	     162,009,000,000 
	     162,009,000,000 
	           100 

	
	 - Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước
	       25,207,000,000 
	       25,207,000,000 
	           100 

	
	 - Bổ sung khác ngoài dự toán đã giao
	       84,982,127,334 
	       84,982,127,334 
	           100 

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	    25,724,642,500 
	    25,724,642,500 
	 

	4
	Các khoản thu quản lý qua NSNN
	      6,950,000,000 
	      1,204,628,800 
	 

	5
	Thu kết dư ngân sách năm 2007
	    13,847,843,040 
	    13,847,843,040 
	 

	6
	Nguồn CCTL từ tăng thu năm 2007
	           50,000,000 
	 
	 

	C
	Chi ngân sách huyện
	  336,770,612,874 
	  321,925,979,217 
	         95.6 

	1
	Chi đầu tư phát triển và CTMT
	       34,377,000,000 
	       29,282,504,100 
	         85.2 

	2
	Chi thường xuyên
	     260,252,512,874 
	     253,054,503,117 
	         97.2 

	3
	Dự phòng
	         3,190,000,000 
	           637,872,000 
	         20.0 

	4
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	       38,951,100,000 
	       38,951,100,000 
	 

	 

	Phụ lục số 03

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2008

	(Kèm theo nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009
 của HĐND huyện Mộc Châu)


	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán
 năm 2008
	Quyết toán 
năm 2008
	So sánh 
QT/DT (%)

	A
	Ngân sách cấp huyện
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp huyện
	326,365,999,220
	319,675,763,425
	98

	1
	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp
	    15,228,100,000 
	13,954,456,305
	92

	
	 - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%
	 
	 
	

	
	 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	 
	 
	

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	272,198,127,334
	272,198,127,334
	100

	
	 - Bổ sung cân đối
	162,009,000,000
	162,009,000,000
	100

	
	 - Bổ sung có mục tiêu
	25,207,000,000
	25,207,000,000
	100

	
	 - Bổ sung khác ngoài dự toán đã giao
	84,982,127,334
	84,982,127,334
	

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	    20,560,222,000 
	    20,560,222,000 
	

	4
	Các khoản thu quản lý qua NSNN
	6,342,089,460,286
	         975,497,500 
	

	5
	Thu kết dư ngân sách năm 2007
	    11,987,460,286 
	    11,987,460,286 
	

	6
	 Nguồn CCTL từ tăng thu năm 2007
	50,000,000
	 
	

	II
	Chi ngân sách cấp huyện
	326,365,999,220
	312,687,472,417
	96

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp
(Không kể bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn)
	274,160,493,220
	  260,481,966,417 
	95

	2
	Bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	    52,205,506,000 
	    52,205,506,000 
	100

	
	 - Bổ sung cân đối
	    30,070,013,000 
	    30,070,013,000 
	

	
	 - Bổ sung có mục tiêu
	    22,135,493,000 
	    22,135,493,000 
	

	
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước
	 
	 
	

	B
	Ngân sách xã
	 
	 
	

	I
	Nguồn thu ngân sách xã 
	   62,.610,119,654 
	    63,054,690,154 
	101


	1
	Thu ngân sách cấp xã hưởng theo phân cấp
	      2,771,900.,000 
	      3,216,470,500 
	116

	2
	 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	      5,164,420,500 
	      5,164,420,500 
	

	3
	 Thu kết dư ngân sách năm trước
	      1,860,382,754 
	      1,860,382,754 
	

	4
	  Các khoản thu quản lý qua NSNN
	         607,910,400 
	         607,910,400 
	

	5
	Bổ sung từ ngân sách cấp Huyện
	    52,205,506,000 
	    52,205,506,000 
	100

	
	 - Bổ sung cân đối
	    30,070,013,000 
	    30,070,013,000 
	100

	
	 - Bổ sung có mục tiêu
	    22,135,493,000 
	    22,135,493,000 
	100

	II
	Chi ngân sách cấp xã
	  62,610,119,654 
	   61,444,012,800 
	98


	Phụ lục số 04

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2008

(Kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính:  đồng

	Nội dung
	Dự toán năm
	Quyết toán năm
	So sánh QT/DT (%)

	
	Tổng số
	Khu vực
 DNNN
	Khu vực 
CTNNQD
	Các khoản
 thu khác
	Tổng số
	Khu 
vực
 DNNN
	Khu vực 
CTNNQD
	Các 
khoản
 thu 
khác
	Tổng
 số
	Khu
vực
 DNNN
	Khu vực 
CTNNQD
	Các khoản
 thu khác

	A.Thu NSNN trên địa bàn
	   18,000,000,000 
	                   -   
	  7,500,000,000 
	          -   
	    17,549,705,905 
	                  -   
	      7,973,878,389 
	                  -   
	97.5
	 
	 
	 

	1. Thu xí nghiệp Quốc doanh
	        300,000,000 
	 
	 
	 
	           36,789,500 
	 
	 
	 
	12.3
	 
	 
	 

	2. Thuế CTN - dịch vụ ngoài quốc doanh
	     7,500,000,000 
	 
	  7,500,000,000 
	 
	      7,973,878,389 
	 
	      7,973,878,389 
	 
	106.3
	 
	 
	 

	3. Thuế sử dụng đất Nông nghiệp
	        135,000,000 
	 
	 
	 
	           33,148,000 
	 
	 
	 
	24.6
	 
	 
	 

	4.Thuế nhà đất
	     1,300,000,000 
	 
	 
	 
	      1,605,887,000 
	 
	 
	 
	123.5
	 
	 
	 

	5. Thu tiền sử dụng đất
	     4,000,000,000 
	 
	 
	 
	      3,575,200,000 
	 
	 
	 
	89.4
	 
	 
	 

	6. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	        260,000,000 
	 
	 
	 
	         371,858,000 
	 
	 
	 
	143.0
	 
	 
	 

	7. Thu phí và lệ phí
	     1,000,000,000 
	 
	 
	 
	         516,904,100 
	 
	 
	 
	51.7
	 
	 
	 

	8. Thu lệ phí trước bạ
	     1,630,000,000 
	 
	 
	 
	      2,139,290,000 
	 
	 
	 
	131.2
	 
	 
	 

	9. Thu tiền thuê đất
	            5,000,000 
	 
	 
	 
	           21,192,400 
	 
	 
	 
	423.8
	 
	 
	 

	10. Thu khác
	     1,870,000,000 
	 
	 
	 
	      1,275,558,516 
	 
	 
	 
	68.2
	 
	 
	 

	B. Thu kết dư ngân sách
	   13,847,843,040 
	 
	 
	 
	    13,847,843,040 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	

	C. Thu ngân sách địa phương
 được hưởng theo phân cấp
	 299,127,398,634 
	 
	 
	 
	  299,127,398,634 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 

	Cộng
	 330,975,241,674 
	                   -   
	  7,500,000,000 
	          -   
	  330,524,947,579 
	                  -   
	      7,973,878,389 
	                  -   
	 
	
	
	


	Phụ lục số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2008
(Kèm theo nghị Quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND huyện Mộc Châu) 

	
	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2008
	Quyết toán năm 2008
	So sánh (%) 

	
	
	Tổng số 
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Quyết toán/dự toán

	
	
	
	NS 
cấp
tỉnh
	NS 
huyện
	
	NS 
cấp tỉnh
	NS 
huyện
	Tổng
 số
	NS 
cấp tỉnh
	NS 
huyện

	 
	Tổng số Chi ngân sách
	    336,770,612,874 
	                         -   
	   336,770,612,874 
	   321,925,979,217 
	                    -   
	    321,925,979,217 
	            96 
	 
	           96 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	          34,377,000,000 
	 
	     34,377,000,000 
	     29,282,504,100 
	 
	      29,282,504,100 
	            85 
	 
	           85 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	                                -   
	 
	 
	                              -   
	 
	 
	             -   
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	    299,203,612,874 
	 
	   299,203,612,874 
	   253,054,503,117 
	 
	    253,054,503,117 
	            85 
	 
	           85 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	                                -   
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	III
	Dự phòng
	         3,190,000,000 
	 
	       3,190,000,000 
	           637,872,000 
	 
	            637,872,000 
	            20 
	 
	           20 

	IV
	Chi chuyển nguồn ngân sách
 sang năm sau
	 
	 
	 
	     38,951,100,000 
	 
	      38,951,100,000 
	 
	 
	 


	Phụ lục số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, NS XÃ NĂM 2008

(Kèm theo nghị Quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND huyện Mộc Châu)
Đơn vị tính: đồng


	STT
	Nội dung
	Dự toán năm
	Quyết toán năm
	So sánh  (%)

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Quyết toán/ dự toán

	
	
	
	cấp
 huyện
	cấp xã
	
	cấp
 huyện
	cấp xã
	Tổng
 số
	cấp 
huyện
	cấp xã

	 
	Tổng số Chi ngân sách
	388,976,118,874
	326,365,999,220
	     62.610.119.654 
	374,131,485,217
	  312,687,472.,417 
	  61,444,012,800 
	96
	96
	      98 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	    34,377,000,000 
	     32.998.000.000 
	        1,379,000,000 
	    29,282,504,100 
	    27,901,582.,100 
	    1,380,922,000 
	85
	85
	 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	                             -   
	 
	 
	                             -   
	 
	 
	
	
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	II
	Chi thường xuyên
	312,458,018,874
	253,516,173,720
	     58,941,845,154 
	305,260,009,117
	247,486,192,817
	  57,773,816,300 
	98
	98
	      98 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	                             -   
	 
	 
	                             -   
	 
	 
	
	
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	III
	Dự phòng
	      3,190,000,000 
	       2,689,000,000 
	           501,.000,.000 
	          637,872,000 
	          136,872,000 
	        501,000,000 
	20
	5
	    100 

	IV
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	38,951,100,000
	37,162,825,500
	        1,788,274,500 
	38,951,100,000
	37,162,825,500
	    1,788,274,500 
	
	 
	 

	Ghi chú: 

 1/ Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm:
 - Chi trợ cấp ngân sách cấp dưới:         52.205.506.000 đồng
 - Chi từ nguồn thu Trái phiếu Chính phủ: 1.854.503.000 đồng
 - Chi từ nguồn thu điều tiết ngân sách TW + tỉnh:      314.624.695 đồng

 2/ Quyết toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện đã bao gồm chi trợ cấp ngân sách cấp dưới: 52.205.506.000 đồng

Phụ lục số 07

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, 
DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2008

(Kèm theo nghị Quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND huyện Mộc Châu) 

Đơn vị tính: đồng
STT

Nội dung

Dự toán 
năm 2008

Chia ra

Quyết toán 
năm 2008

Chia ra

Cấp huyện

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp xã

 

Tổng số

87,100,873,717

  86,396,873,717 

       704,000,000 

      55,384,290,000 

54,680,290,000 

       704,000,000 

 

A. Chương trình mục tiêu NSĐP

 1,379,000,000 

       675,000,000 

       704,000,000 

        1,379,000,000 

     675,000,000 

       704,000,000 

1

KP thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐS ở khu dân cư

       352,000,000 

 

          352,000,000 

              352,000,000 

 

          352,000,000 

2

Hỗ trợ các đội văn nghệ bản hoạt động TX

       352,000,000 

 

          352,000,000 

              352,000,000 

 

          352,000,000 

3

Chương trình 925 bố trí từ ngân sách

       675,000,000 

          675,000,000 

 

              675,000,000 

        675,000,000 

 

 

B. Chương trình mục tiêu

85,721,873,717

  85,721,873,717 

                        -   

      54,005,290,000 

54,005,290,000 

                        -   

1
Chương trình 135

  27,144,300,000 

      27,144,300,000 

 

          15,169,141,000 

   15,169,141,000 

 

2
Chương trình 134

  15,522,000,000 

      15,522,000,000 

 

          12,880,779,000 

   12,880,779,000 

 

3
Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới

    2,000,000,000 

       2,000,000,000 

 

              216,300,000 

        216,300,000 

 

4
Kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ

  18,502,600,000 

      18,502,600,000 

 

           8,290,919,000 

     8,290,919,000 

 

5
KP di chuyển dân ra khỏi vùng sạt lở

    6,316,073,717 

       6,316,073,717 

 

           5,392,000,000 

     5,392,000,000 

 

6
Kinh phí thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg

    7,359,700,000 

       7,359,700,000 

 

           3,908,701,000 

     3,908,701,000 

 

7
Kinh phí thực hiện nghị định số 67/NĐ-CP

    2,148,060,000 

       2,148,060,000 

 

           1,642,350,000 

     1,642,350,000 

 

8
Kinh phí hỗ trợ trâu bò chết rét

    6,729,140,000 

       6,729,140,000 

 

           6,505,100,000 

     6,505,100,000 

 




	Phụ lục 08

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2008

(Kèm theo nghị Quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND huyện Mộc Châu) 
Đơn vị tính: đồng

	TT
	Đơn vị
	Tổng số
	Thu ngân sách xã
	Tổng số
	Chi ngân sách xã
	Kết dư 
ngân sách

	
	
	
	Thu điều tiết
	Trợ cấp 
cân đối
	Thu kết dư
	Chuyển nguồn 
	
	Chi đầu tư
	Chi thường

 xuyên
	Chuyển nguồn
	

	 
	Tổng cộng:
	   63,054,690,154 
	      3,824,380,900 
	   52,205,506,000 
	   1,860,382,754 
	      5,164,420,500 
	   61,444,012,800 
	    1,380,922,000 
	   58,274,816,300 
	      1,788,274,500 
	      1,610,677,354 

	1
	Lóng sập
	2,368,229,100
	              27,356,100 
	         1,988,286,000 
	           95,452,000 
	            257,135,000 
	         2,363,628,600 
	             27,500,000 
	         2,237,813,600 
	              98,315,000 
	                4,600,500 

	2
	Xuân Nha
	         2,310,623,000 
	                3,122,000 
	         1,778,950,000 
	         219,546,000 
	            309,005,000 
	         2,246,592,000 
	 
	         2,083,774,000 
	            162,818,000 
	              64,031,000 

	3
	Chiềng Khừa
	         2,451,116,500 
	              27,723,000 
	         2,114,766,000 
	           32,362,500 
	            276,265,000 
	         2,332,926,500 
	           360,000,000 
	         1,738,180,100 
	            234,746,400 
	            118,190,000 

	4
	Tân Hợp
	         2,542,704,900 
	                9,190,000 
	         2,350,576,000 
	           67,588,900 
	            115,350,000 
	         2,408,114,200 
	 
	         2,378,943,100 
	              29,171,100 
	            134,590,700 

	5
	Suối bàng
	         2,391,504,100 
	                5,918,800 
	         2,095,737,000 
	           64,848,300 
	            225,000,000 
	         2,381,405,300 
	 
	         2,376,588,300 
	                4,817,000 
	              10,098,800 

	6
	Mường Men
	         2,204,119,000 
	                3,120,000 
	         2,054,264,000 
	           43,735,000 
	            103,000,000 
	         2,133,693,900 
	           306,505,000 
	         1,803,288,900 
	              23,900,000 
	              70,425,100 

	7
	Lóng Luông
	         1,899,502,400 
	              81,197,000 
	         1,664,361,000 
	           27,324,400 
	            126,620,000 
	         1,866,015,500 
	 
	         1,813,858,500 
	              52,157,000 
	              33,486,900 

	8
	Vân Hồ
	         2,661,563,700 
	              56,529,600 
	         2,209,247,000 
	           17,374,100 
	            378,413,000 
	         2,638,412,100 
	 
	         2,455,489,100 
	            182,923,000 
	              23,151,600 

	9
	Quang Minh
	         1,568,628,200 
	                9,500,000 
	         1,496,088,000 
	           13,040,200 
	              50,000,000 
	         1,526,043,100 
	 
	         1,526,043,100 
	                             -   
	              42,585,100 

	10
	Mường Tè
	         1,867,967,700 
	              13,231,000 
	         1,750,371,000 
	             4,365,700 
	            100,000,000 
	         1,838,318,500 
	 
	         1,838,318,500 
	                             -   
	              29,649,200 

	11
	Song Khủa
	         2,169,562,200 
	              64,143,700 
	         1,873,659,000 
	           38,719,500 
	            193,040,000 
	         2,125,303,400 
	 
	         2,086,021,400 
	              39,282,000 
	              44,258,800 

	12
	Tô Múa
	         2,500,625,600 
	              49,249,000 
	         2,281,777,000 
	           37,683,700 
	            131,915,900 
	         2,436,467,200 
	 
	         2,436,467,200 
	                             -   
	              64,158,400 

	13
	Chiềng Khoa
	         2,672,027,200 
	              24,003,500 
	         2,442,872,000 
	           55,151,700 
	            150,000,000 
	         2,596,699,000 
	 
	         2,596,699,000 
	                             -   
	              75,328,200 

	14
	Phiêng Luông
	         1,350,361,730 
	              26,157,600 
	         1,239,516,000 
	           84,688,130 
	 
	         1,328,902,000 
	 
	         1,328,902,000 
	                             -   
	              21,459,730 

	15
	Chiềng Yên
	         3,157,569,870 
	                2,403,100 
	         2,756,502,000 
	           71,724,770 
	            326,940,000 
	         3,069,528,500 
	 
	         3,069,528,500 
	                             -   
	              88,041,370 

	16
	Hua Păng
	         1,874,365,200 
	              47,221,900 
	         1,504,752,000 
	           60,698,300 
	            261,693,000 
	         1,874,322,400 
	48,000,000.000
	         1,750,439,200 
	              75,883,200 
	                     42,800 

	17
	Nà Mường
	         1,466,054,200 
	              64,128,800 
	         1,311,832,000 
	           15,093,400 
	              75,000,000 
	         1,436,516,500 
	 
	         1,436,516,500 
	                             -   
	              29,537,700 

	18
	Quy Hướng
	         1,905,039,257 
	              17,436,200 
	         1,497,528,000 
	           88,450,957 
	            301,624,100 
	         1,863,723,000 
	 
	         1,863,723,000 
	                             -   
	              41,316,257 

	19
	Tân Lập
	         2,760,024,600 
	            246,679,300 
	         2,243,391,000 
	         169,954,300 
	            100,000,000 
	         2,737,337,300 
	140,573,000.000
	         2,502,070,000 
	              94,694,300 
	              22,687,300 

	20
	Chiềng Hắc
	         1,944,455,440 
	            137,990,600 
	         1,755,343,000 
	             1,014,840 
	              50,107,000 
	         1,862,447,600 
	 
	         1,859,697,600 
	                2,750,000 
	              82,007,840 

	21
	Mường Sang
	         1,333,331,990 
	              84,697,300 
	         1,163,533,000 
	           70,101,690 
	              15,000,000 
	         1,290,182,000 
	 
	         1,290,182,000 
	                             -   
	              43,149,990 

	22
	Chiềng Sơn
	         2,620,713,600 
	            156,615,600 
	         2,194,155,000 
	           58,590,100 
	            211,352,900 
	         2,550,144,000 
	 
	         2,469,991,100 
	              80,152,900 
	              70,569,600 

	23
	Đông Sang
	         1,988,186,050 
	              65,136,400 
	         1,400,551,000 
	         133,859,050 
	            388,639,600 
	         1,751,670,600 
	 
	         1,632,721,000 
	            118,949,600 
	            236,515,450 

	24
	Liên Hoà
	         1,807,067,200 
	                6,000,000 
	         1,488,910,000 
	         117,157,200 
	            195,000,000 
	         1,770,515,300 
	 
	         1,770,515,300 
	                             -   
	              36,551,900 

	25
	Tà Lại
	         1,646,198,000 
	              10,567,600 
	         1,528,392,000 
	             1,588,400 
	            105,650,000 
	         1,636,204,700 
	 
	         1,620,512,700 
	              15,692,000 
	                9,993,300 

	26
	TT Mộc Châu
	         2,037,646,790 
	         1,108,915,600 
	            711,684,000 
	         104,935,190 
	            112,112,000 
	         2,030,811,100 
	           106,200,000 
	         1,824,499,100 
	            100,112,000 
	                6,835,690 

	27
	TT N.Trường
	         3,414,441,727 
	         1,469,102,200 
	         1,674,144,000 
	           46,677,527 
	            224,518,000 
	         3,271,602,400 
	           392,144,000 
	         2,576,276,400 
	            303,182,000 
	            142,839,327 

	28
	Chiềng xuân
	         2,030,524,900 
	                5,805,000 
	         1,816,833,000 
	             6,806,900 
	            201,080,000 
	         1,988,874,800 
	 
	         1,902,369,800 
	              86,505,000 
	              41,650,100 

	29
	Tân  xuân
	         2,110,536,000 
	                1,240,000 
	         1,817,486,000 
	         111,850,000 
	            179,960,000 
	         2,087,611,300 
	 
	         2,005,387,300 
	              82,224,000 
	              22,924,700 


	Phụ lục số 09

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 THEO SỰ NGHIỆP KINH TẾ
(Kèm theo nghị Quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND huyện Mộc Châu) 
Đơn vị tính: 1000 đồng

	SỐ
TT
	NỘI DUNG
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ
	THỰC HIỆN 

	
	
	
	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM
	BỔ SUNG TRONG NĂM
	

	 
	Chi thường xuyên
	187,366,336
	146,899,000
	40,467,336
	180,294,082

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	4,382,540
	4,300,000
	82,540
	2,570,289

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	142,663,152
	111,285,000
	31,378,152
	142,663,152

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	11,828,470
	9,830,000
	1,998,470
	10,434,833

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	1,656,901
	700,000
	956,901
	1,656,901

	5
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	330,000
	330,000
	 
	319,827

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	5,900,216
	3,838,000
	2,062,216
	5,900,216

	7
	Chi quản lý hành chính
	11,881,708
	8,681,000
	3,200,708
	11,881,708

	8
	Chi trung tâm chính trị huyện
	1,348,350
	560,000
	788,350
	795,937

	9
	Chi hỗ trợ an ninh - quốc phòng
	2,888,000
	2,888,000
	 
	2,695,237

	10
	Chi khác ngân sách huyện
	1,160,000
	1,160,000
	 
	738,112

	11
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ nguồn thu NS năm 2007
	137,000
	137,000
	 
	 

	12
	Dự phòng ngân sách huyện, xã
	3,190,000
	3,190,000
	 
	637,872


